
Toán Vật lí Hóa học Sinh học Tin học Ngữ văn Lịch sử Địa lí GDCD Ngoại ngữ Anh TT Thể dục Quốc phòng Tổng

10A1 1 1 1 3

10A2 1 1 1 3

10A3 1 1 1 3

10A4 1 1 1 3

10A5 1 1 1 3

10A6 1 1 1 3

10A7 1 1 1 3

10A8 1 1 1 3

11A1 1 1 1 1 4

11A2 1 1 1 1 4

11A3 1 1 1 1 4

11A4 1 1 1 1 4

11A5 2 1 1 4

11A6 2 1 1 4

11A7 2 1 1 4

11A8 2 1 1 4

12A1 1 1 1 3

12A2 1 1 1 3

12A3 1 1 1 3

12A4 1 1 1 3

12A5 1 1 1 3

12A6 1 1 1 3

12D1 1 1 1 3

12D2 1 1 1 3

Tổng 18 8 16 4 8 16 0 4 6 0 0 0 0

BẢNG PHÂN BỔ MÔN HỌC TỰ CHỌN

Áp dụng cho HK2 năm học 2019-2020


